
Trường THCS Hoàng Quế

STT Họ và tên giáo viên Môn dạy Lớp

Số tiết dạy 

thêm 

(thừa giờ)

Định mức tiền 

dạy thừa giờ/tiết

Tổng tiền 

dạy thêm
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Phi Nga Ngữ văn 9B, 9C 48 349.383         16.770.384      

2 Trịnh Thị Thanh Tâm Ngữ văn 9A, 9D 48 331.716         15.922.368      

3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Tiếng Anh 9A,,9C 48 173.973         8.350.704        

4 Nguyễn Thị Thanh Huyền Tiếng Anh 9D 24 310.925         7.462.200        

5 Nguyễn Kim Thoa Tiếng Anh 9B 24 248.346         5.960.304        

6 Nguyễn Thanh Thúy Toán 9C, 9D 48 175.216         8.410.368        

7 Nguyễn Thị Huyền Trang Toán 9A, 9B 48 147.974         7.102.752        

Tổng cộng: 69.979.080      

Tổng kinh phí: 69.979.080       đ

Ngô Thị Thành

DỰ TOÁN KINH PHÍ DẠY THÊM 

(Từ 14/2/2025 đến kết thúc năm học 2024 - 2025)

                  Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu)

Kế toán

           (Bằng chữ:  Sáu mươi chín triệu chín trăm bẩy mươi chín nghìn không trăm tám mươi đồng./. )


